
Mẫu số 01.ĐKT 
MẪU SỐ ĐĂNG KÝ 

TÀU CÁ, TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN, TÀU PHỤC VỤ NUÔI TRỒNG THỦY 
SẢN 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​
--------------- 

 
 

SỐ ĐĂNG KÝ TÀU CÁ/TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN/TÀU PHỤC VỤ NUÔI 
TRỒNG THỦY SẢN(1) 

(Tên cơ quan quản lý thủy sản: .......................................................) 
 
 
 
 
 

Số sổ: ............ 
________________________________ 
1 Gạch hoặc xóa bỏ chỗ không phù hợp. 

 
Số:….. 

I. THÔNG TIN CHUNG 
Tên tàu:………………………                       Hô hiệu:……………………… 
Chủ tàu:………………………………. Công dụng (nghề):……………… 
Nơi thường trú:………………………………………………………… 

Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần của từng chủ sở hữu 



(Đối với tàu thuộc sở hữu nhiều chủ) 

TT Họ và tên Địa chỉ Chứng minh nhân dân/căn 
cước công dân 

% gía trị cổ 
phần 

     

     

     

Số đăng ký…................................…              Ngày đăng ký…..............…… 
Đơn vị đăng kiểm............................                ............................................. 
Nghề: Chính: ..................................                Kiêm:....................................... 

II. ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CỦA TÀU 
Kiểu tàu: .....................................              Năm đóng: ........................................ 
Nơi đóng: .................................................................................................... 
Vật liệu vỏ: .................................              Cấp tàu: ............................................ 
Chiều dài tàu (m): Lmax= .............       Chiều rộng tàu (m): Bmax = ................. 
                              Ltk = .............                                         Btk = ................... 
Chiều cao mạn (m): D = .............      Chiều chìm trung bình (m): d =........... 
Tổng dung tích (GT): .................              Trọng tải toàn phần (tấn): ................... 
Tốc độ tự do, (hl/h)…………........…     Số lượng thuyền viên, người………… 
Số lượng hầm cá : ........................       Hệ thống bảo quản sản phẩm: ............. 
Máy chính 

Số lượng máy: ..........             Tổng công suất (kW): ......................... 
* Máy 1: Ký hiệu: Số máy: Công suất (kW) Năm sản xuất: 
* Máy 2: Ký hiệu: Số máy: Công suất (kW) Năm sản xuất: 
* Máy 3: Ký hiệu: Số máy: Công suất (kW) Năm sản xuất: 
Máy phụ: Ký hiệu:……..................................; Số máy…..............……; 
Công suất (kW)……...........................…; Năm sản xuất:........... 
Thời hạn đăng ký: ……………………………………………………….. 
 

​
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ​

(ký tên, đóng dấu) 

…….., ngày  tháng  năm ...​
NGƯỜI LẬP 



 

XÓA ĐĂNG KÝ 
Ngày xóa đăng ký: ...................................................................................... 
Lý do xóa đăng ký: ....................................................................................... 

 
 


